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Đề 1
Phần I. Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Thanh thủy tinh tích điện dương khi cọ xát vào lụa. mảnh pôliêtilen tích điện âm khi cọ xát vào len. Dưa mảnh lụa và mảnh len lại gần nhau thì:

A. không hút, không đẩy nhau.           
C. vừa hút vừa đẩy nhau.            

B. hút lẫn nhau.            


D. đẩy nhau.

Câu 2: Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe. sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy như bị điện giật. Nguyên nhân là do:

A. Bộ phận điện của xe bị hư hỏng.

B. Thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện.

C. Do một số vật dụng bằng điện gần đó đang hoạt dộng.

D. Do ngoài trời sắp có cơn dông.

Câu 3: Trong một số ngành sản xuất, nhiều khi người ta thây có các tia lửa phóng ra giữa dây kéo và ròng rọc. Giải thích vì sao?

A. Ròng rọc và dây kéo bị nhiễm điện do cọ xát.

B. Ròng rọc và dây kéo bị nóng lên do cọ xát.

C. Nhiệt độ trong phòng khi ấy tăng lên.

D. Do cọ xát mạnh.

Câu 4: Khi gõ dùi vào mặt trống ta nghe thấy âm thanh, kết luận nào sau đây là đúng:

A. Gõ càng mạnh vào mặt trống, âm phát ra càng cao.

B. Gõ càng mạnh vào mặt trống, âm phát ra càng to.

C. Gõ liên tục vào mặt trống, âm phát ra càng to.

D. Gõ càng nhẹ vào mặt trống, âm phát ra càng to.

Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Các êlectron tự do trong dây dẫn bị cực dương của pin……………..cực  âm của pin…………….    
A. đẩy, hút.                 B. đẩy, đẩy.                  C. hút, đẩy.                  D. hút, hút.

Câu 6: Hiện tượng hút lẫn nhau của thanh thủy tinh và mảnh pôliêtilen bị nhiễm điện chứng tỏ rằng:

A. chúng nhiễm điện cùng loại.                   C. chúng nhiễm diện khác loại.

B. chúng đều bị nhiễm điện.                        D. chúng không nhiễm điện.

Câu 7: Tại sao khi ta cầm một thanh kim loại vào tay, rồi cọ xát nó vào len dạ thì không thấy nó nhiễm điện? Chọn câu giải thích có lí.

A. Trong kim loại đã có sẵn các êlectron tự do.

B. Điện tích xuất hiện đã chạy qua người ta xuống đất.

C. Kim loại là vật dẫn điện nên không nhiễm điện khi cọ xát.

D. Kim loại là vật trung hòa về điện.

Câu 8: Một con lắc thực hiện 20 dao động trong 10 giây. Tần số dao động của con lắc này là:

A. 2Hz              B. 0,5Hz    

 C. 2s       


D. 0,5dB

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không chính xác?

A. Nguồn điện là nguồn cung cấp dòng điện lâu dài để các thiết bị điện có thể hoạt động.

B. Nguồn điện luôn có hai cực âm và dương.

C. Bóng đèn bút thử điện sáng chứng tỏ có điện tích dịch chuyển qua nó.

D. Khi mắc bóng đèn vào mạch điện mà đèn không sáng thì nguyên nhân chính là do dây tóc bóng đèn đã bị đứt.

Câu 10: Chọn câu sai:
A. Khi cọ xát hai vật với nhau hì cả hai vật đều bị nhiễm điện

B. Sau khi cọ xát với nhau thì hai vật mang điện tích trái dấu nhau

C. Khi cọ xát hhai vật với nhau thì có sự dịch chuyển của các electron từ vật này sang vật kia

D. Khi cọ xát hai vật với nhau, có sự dịch chuyển của hạt mang điện dương từ vật này sang vật kia

Câu 11: Chọn câu đúng:
A. Chỉ có các vật rắn mới bị nhiễm điện.
  C. Chất khí không bao giờ bị nhiễm điện.

B. Chỉ có các chất rắn và lỏng bị nhiễm điện.  D. Tất cả mọi vật đều có khả năng nhiễm điện.

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Mỗi nguồn điện đều có hai cực.

B. Hai cực của pin hay acquy là cực dương (+) và cực âm (-).

C. Nguồn điện là thiết bị dùng để cung cấp dòng điện lâu dài cho các vật dùng điện hoạt động.

D. Vật nào nhiễm điện vật ấy là nguồn điện.

Câu 13: Biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn là:

A. Tác động vào nguồn âm, làm giảm độ to của âm.

B. Ngăn chặn đường truyền âm.

C. Làm phân tán tiếng ồn trên đường truyền.

D. Bao gồm tất cả các ý A, B, C. 
Câu 14: Trong các thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát, vai trò (tác dụng) của các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp, bút thử điện là:

A. Xác định xem các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp có bị hút hoặc đẩy không.

B. Xác định xem bóng đèn bút thử điện có sáng lên hay không.

C. Những vật "thử", qua biểu hiện của chúng mà là xác định được một vật có nhiễm điện hay không.

D. Tạo ra hiện tượng hút hoặc đẩy, sáng hay không sáng.

Câu 15: Một vật trung hòa về điện nếu?
A. Mang nhiều điện tích dương hơn điện tích âm.

B. Mang điện tích âm bằng với điện tích dương.

C. Mang nhiều điện tích âm hơn điện tích dương.

D. Mất bao nhiêu điện tích âm thì nhận bấy nhiêu điện tích dương.

Phần II. Tự luận:

Câu 1: Em hãy vẽ mô hình cấu tạo của nguyên tử và chỉ ra từng loại hạt có trong nguyên tử.
Câu 2: Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa pin và ắc-quy?
Câu 3: Lấy thanh thuỷ tinh cọ xát với miếng lụa. Miếng lụa tích điện âm. Sau đó ta thấy thanh thuỷ tinh đẩy vật B, hút vật C và hút vật D.
Thanh thuỷ tinh nhiễm điện gì? Các vật B, C, D nhiễm điện gì? Giữa B và C, C và D, B và D xuất hiện lực hút hay lực đẩy?
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Đề 2
Phần I. Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Có mấy loại điện tích?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2: Có 5 chất sau: sứ, đồng, nhôm, vải khô và thước nhựa.

A. Cả 5 chất trên đều cách điện. 
C. Đồng, nhôm, thước nhựa dẫn điện.

B. Cả 5 chất trên đều dẫn điện

D. Sứ, vải khô và thước nhựa cách điện.

Câu 3: Một vật trung hoà (vật chưa nhiễm điện) bị mất bớt clectron sẽ trở thành:

A. vật trung hoà



C. vật nhiễm điện âm (-)

B. vật nhiễm điện dương (+)

D. không xác định được vật nhiễm điện (+) hay (-)

Câu 4: Sau khi nghe tiếng sấm rền trong cơn dông, em học sinh đã giải thích như sau. Câu nào đúng nhất?

A. Vì thời gian truyền âm thanh từ nguồn phát ra âm thanh đến mặt đất lớn hơn 1 giây.

B. Do nguồn âm phát ra từ rất xa.

C. Tia sét (nguồn âm) chuyển động do đó khoảng cách từ nguồn âm đến tai nghe thay đổi nên có tiếng rền.

D. Sầm rền là do sự phản xạ của âm từ các đám mây dông trên bầu trời xuống mặt đất.

Câu 5: Chọn câu trả lời sai.
A. Nguyên tử có một hạt nhân và các hạt êlectron.

B. Hạt nhân mang điện tích dương, nằm ở tâm nguyên tử; các êlectron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân.

C. Tổng các điện tích âm của các êlectron có trị số tuyệt đối bằng diện tích dương của hạt nhân, bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

D. Nguyên tử có thể cỏ nhiều hạt nhân và nhiều hạt êlectron

Câu 6: Ở các nhà máy dệt, người ta thường đặt trên bàn những tấm kính nhiễm điện nhằm mục đích gì?
A. Trang trí cho phòng làm việc
C. Làm sạch không khí trong phòng

B. Cho phòng làm việc sáng hơn
D. Cho các máy dệt hoạt động tốt hơn

Câu 7: Trong kim loại êlectron tự do là những êleclron

A . quay xung quanh hạt nhân.

B. chuyển động được từ vị trí này đến vị trí khác.

C. thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại.

D. chuyển động có hướng.

Câu 8: Hai mảnh len cọ xát vào hai mảnh pôliêtilen thì hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện cùng loại vì:

A. hai mảnh cùng một chất đều là pôliêtilen.

B. chúng đều được cọ xát bằng một chất là len.

C. nhiễm điện đều bằng cách cọ xát.

D. hai vật nhiễm điện đều là pôliêtilen, hai vật dùng để cọ xát đều là len.

Câu 9: Trong các nhận xét sau dây, nhận xét nào sai?

A. Lấy một mảnh lụa cọ xát vào thanh thủy tinh thì thanh thủy tinh có khả năng hút các vụn giấy.

B. Sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô, thước nhựa có tính chất hút các vật nhẹ.

C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát thì có khả năng hút các vật khác.

D. Không cần bị cọ xát một thanh thủy tinh, hay một thước nhựa cũng hút đươc các vât nhe.

Câu 10: Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì:

A. Cánh quạt cọ xát với không khí, bị nhiễm điện nên hút nhiều bụi.

B. Cánh quạt bị ẩm nên hút nhiều bụi.

C. Một số chất nhờn trong không khí đọng lại ở cánh quạt và hút nhiều bụi.

D. Bụi có chất keo nên bám vào cánh quạt.

Câu 11: Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilông đã được cọ xát

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào
Câu 12: Chọn câu đúng:

A. Các hạt mang điện dương chuyển động có hướng tạo ra dòng điện.

B. Các êlectron chuyển động có hướng tạo ra dòng điện.

C. Chỉ khi nào vừa có hạt mang điện dương và âm cùng chuyển động có hướng thì mới tạo ra dòng điện.

D. Các câu A, B đều đúng.

Câu 13: Để chống ô nhiễm tiếng ồn cho công nhân ở nhà máy, có học sinh đã đề xuất các phương án sau. Hãy chọn phương án tốt nhất:

A. Nếu làm việc trong môi trường có tiếng ồn thì phải bịt tai lại.

B. Đưa nhà xưởng lên núi cao vì ở đó truyền âm kém.

C. Chỗ làm việc phải cách âm bằng vật liệu cách âm tốt.

D. Vì chân không là môi trường không truyền được âm, nên cho nhà máy vào một cái hầm lớn (trong lòng đất), hút hết không khí và trang bị cho công nhân bình ôxi để thở.

Câu 14: Cọ xát thanh thủy tinh bằng miếng lụa rồi đưa miếng lụa lại gần thanh thủy tinh thì chúng hút nhau. Vậy miếng lụa nhiễm điện gì?

A. Dương. 




C. Âm vì thủy tinh nhiễm điện dương.

B. Không nhiễm điện. 


D. Vừa điện dương, vừa điện âm.

Câu 15: Khi xem xét một nguồn điện như pin hay acquy, điều mà ta cần quan tâm nhất là:

A. Kích thước lớn hay nhỏ, hình thức có đẹp không.

B. Giá tiền là bao nhiêu

C. Mới hay cũ.

D. Khả năng cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện một dòng điện mạnh hay yếu và trong thời gian bao lâu.

Phần II. Tự luận:

Câu 1: Dòng điện là gì? Khi nào các dụng cụ điện có thể hoạt động?
Câu 2: Em hãy kể tên 3 thiết bị điện có nguồn điện bằng ắc-quy và 3 thiết bị điện có nguồn điện bằng pin mà em biết?
Câu 3: Nếu một vật đã nhiễm điện mà ta muốn nó trở thành vật trung hoà về điện thì có thể làm cách nào?
